
Số Số Ngày

TC SV bắt đầu

1 CBAN12002 01 2 61 Phạm Anh Tuấn 11.09.2017 2 1-3 D6 CNKTCK51

2 TNMT29402 01 2 61 Nguyễn Tiến Nhật 11.09.2017 2 4-5 D6 CNKTCK51

3 CTR1016 01 2 61 Lê Bình Phƣơng Luân 11.09.2017 3 1-3 D6 CNKTCK51

4 CBAN12302 01 2 61 Nguyễn Đăng Nhật 11.09.2017 4 1-3 D6 CNKTCK51

5 KNPT14602 10 2 61 Trần Thị Ánh Nguyệt 11.09.2017 4 4-5 D6 CNKTCK51

6 CBAN12102 01 2 61 Trần Bá Tịnh 11.09.2017 5 1-3 D6 CNKTCK51

1 KNPT14602 17 2 70 Nguyễn Thị Diệu Hiền 11.09.2017 2 6-7 D6 KTCĐT-KTCSHT-CNCBLS51

2 CTR1016 18 2 70 Dƣơng Văn Chung 11.09.2017 3 6-7 D6 KTCĐT-KTCSHT-CNCBLS51

3 CBAN11902 1 2 70 Trần Thị Thùy Hƣơng 11.09.2017 4 8-10 D5 KTCĐT-KTCSHT-CNCBLS51

4 CBAN12002 05 2 70 Trần Bá Tịnh 11.09.2017 5 6-7 D6 KTCĐT-KTCSHT-CNCBLS51

5 CBAN12302 02 2 70 Nguyễn Đăng Nhật 11.09.2017 5 8-10 D6 KTCĐT-KTCSHT-CNCBLS51

6 CBAN12002 05 2 70 Trần Bá Tịnh 11.09.2017 6 6-7 D6 KTCĐT-KTCSHT-CNCBLS51

7 CBAN12102 02 2 70 Trần Bá Tịnh 11.09.2017 6 8-10 D5 KTCĐT-KTCSHT-CNCBLS51

1 CKCN31182 01 2 65 Nguyễn Thanh Cƣờng 11.09.2017 2 1-3 D1 CNTP51A

2 CBAN11803 01 3 65 Đặng Thị Thu Hiền 11.09.2017 2 4-5 D1 CNTP51A

3 CBAN10304 01 4 65 Đinh Thị Thu Thanh 11.09.2017 3 1-3 D1 CNTP51A

4 CBAN11803 01 3 65 Đặng Thị Thu Hiền 11.09.2017 3 4-5 D1 CNTP51A

5 CBAN12002 02 2 65 Phạm Thị Thảo Hiền 11.09.2017 4 1-3 D1 CNTP51A

6 CTR1016 02 2 65 Thái Thị Khƣơng 11.09.2017 5 1-3 D3 CNTP51A

7 CBAN10304 01 4 65 Lê Thu Hà 11.09.2017 5 4-5 D1 CNTP51A

1 CBAN10304 02 4 67 Đinh Thị Thu Thanh 11.09.2017 2 6-7 D2 CNTP51B

Lớp

Toán cao cấp

Nhà nƣớc và pháp luật

Những NLCB chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Vật lý

Xã hội học đại cƣơng

Toán cao cấp 1

Hình họa - vẽ kỹ thuật

Sinh học

Hóa học (Đại cƣơng, hữu cơ)

Sinh học

Xã hội học đại cƣơng

Những NLCB chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Toán cao cấp

Vật lý

Toán cao cấp

Toán cao cấp 1

Tin học

Toán cao cấp

Những NLCB chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Hóa học (Phân tích)

Hóa học (Đại cƣơng)
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THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 KHÓA 51
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Số Số Ngày

TC SV bắt đầu
Lớp

Toán cao cấp

Tiết PhòngSTT Mã học phần Tên học phần Nhóm Giảng viên Thứ

2 CBAN11803 02 3 67 Trần Nguyên Thảo 11.09.2017 2 8-10 D2 CNTP51B

3 CBAN10304 02 4 67 Dƣơng Văn Hậu 11.09.2017 3 8-10 D3 CNTP51B

4 CBAN12002 03 2 67 Phạm Anh Tuấn 11.09.2017 4 8-10 D2 CNTP51B

5 CKCN31182 02 2 67 Nguyễn Thanh Cƣờng 11.09.2017 5 1-3 D9 CNTP51B

6 CTR1016 03 2 67 Nguyễn Thị Phƣơng 11.09.2017 5 6-7 D2 CNTP51B

1 CTR1016 04 2 63 Phan Doãn Việt 11.09.2017 2 1-3 D2 CNTP51C

2 CBAN10304 03 4 63 Lê Thu Hà 11.09.2017 2 4-5 D2 CNTP51C

3 CBAN12002 04 2 63 Trần Bá Tịnh 11.09.2017 3 1-3 D4 CNTP51C

4 CBAN11803 03 3 63 Trần Nguyên Thảo 11.09.2017 4 4-5 D2 CNTP51C

5 CKCN31182 03 2 63 Nguyễn Thanh Cƣờng 11.09.2017 4 8-10 D1 CNTP51C

6 CBAN10304 03 4 63 Đinh Thị Thu Thanh 11.09.2017 5 1-3 D2 CNTP51C

7 CBAN11803 03 3 63 Trần Nguyên Thảo 11.09.2017 6 4-5 D2 CNTP51C

1 CBAN11803 04 3 54 Hoàng Hữu Tình 11.09.2017 3 1-3 D9 CNSTH-NH-CNRHQ&CQ51

2 CBAN10304 04 4 54 Đinh Thị Thu Thanh 11.09.2017 3 4-5 D9 CNSTH-NH-CNRHQ&CQ51

3 CTR1016 08 2 54 Lê Bình Phƣơng Luân 11.09.2017 4 1-3 D9 CNSTH-NH-CNRHQ&CQ51

4 CBAN11902 2 2 54 Trần Thị Thùy Hƣơng 11.09.2017 5 4-5 D9 CNSTH-NH-CNRHQ&CQ51

5 CBAN10304 04 4 54 Dƣơng Văn Hậu 11.09.2017 6 1-3 D9 CNSTH-NH-CNRHQ&CQ51

6 TNMT29402 06 2 54 Lê Ngọc Đoàn 11.09.2017 6 4-5 D9 CNSTH-NH-CNRHQ&CQ51

1 CBAN12002 15 2 40 Nguyễn Ngọc Ánh 11.09.2017 2 6-7 T2 QLĐ51

2 KNPT14602 16 2 40 Nguyễn Thị Diệu Hiền 11.09.2017 2 8-10 T2 QLĐ51

3 CBAN12002 15 2 40 Nguyễn Ngọc Ánh 11.09.2017 4 6-7 T2 QLĐ51

4 CBAN12202 01 2 40 Nguyễn Đức Hồng 11.09.2017 4 8-10 T2 QLĐ51

5 TNMT11002 03 2 40 Bùi Thị Thu 11.09.2017 5 4-5 D5 QLĐ51

6 CBAN12302 10 2 40 Lê Thị Kim Anh 11.09.2017 5 8-10 T2 QLĐ51

7 CTR1016 13 2 40 Nguyễn Thị Phƣơng 11.09.2017 6 6-7 T2 QLĐ51

8 TNMT29402 05 2 40 Nguyễn Tiến Nhật 11.09.2017 6 8-10 T2 QLĐ51

1 CBAN10304 05 4 63 Dƣơng văn Hậu 11.09.2017 3 6-7 D1 KHCT51

2 CBAN10304 05 4 63 Đinh Thị Thu Thanh 11.09.2017 3 8-10 D1 KHCT51

Toán thống kê

Địa lý kinh tế

Vật lý

Những NLCB chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Nhà nƣớc và pháp luật

Sinh học

Sinh học

Hóa học (Đại cƣơng)

Những NLCB chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Hóa học (Hữu cơ, phân tích)

Nhà nƣớc và pháp luật

Toán cao cấp

Xã hội học đại cƣơng

Toán cao cấp

Toán cao cấp

Hình họa - vẽ kỹ thuật

Những NLCB chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Những NLCB chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Hóa học (Phân tích)

Toán cao cấp

Sinh học

Hình họa - vẽ kỹ thuật

Hóa học (Đại cƣơng, hữu cơ)

Sinh học

Hóa học (Hữu cơ, phân tích)

Hóa học (Hữu cơ, phân tích)

Hóa học (Đại cƣơng)

Tin học



Số Số Ngày

TC SV bắt đầu
Lớp

Toán cao cấp

Tiết PhòngSTT Mã học phần Tên học phần Nhóm Giảng viên Thứ

3 CBAN11803 05 3 63 Hoàng Hữu Tình 11.09.2017 4 6-7 D1 KHCT51

4 TNMT29402 08 2 63 Lê Ngọc Đoàn 11.09.2017 4 8-10 D6 KHCT51

5 CTR1016 07 2 63 Nguyễn Thị Phƣơng 11.09.2017 5 8-10 D1 KHCT51

6 CBAN11803 05 3 63 Hoàng Hữu Tình 11.09.2017 6 6-7 D1 KHCT51

7 CBAN11902 3 2 63 Trần Thị Diệu Hiền 11.09.2017 6 8-10 D10 KHCT51

1 CBAN10304 06 4 43 Nguyễn Thanh Bình 11.09.2017 3 6-7 D9 BVTV51

2 CTR1016 17 2 43 Phan Doãn Việt 11.09.2017 3 8-10 D9 BVTV51

3 CBAN10304 06 4 43 Nguyễn Thanh Bình 11.09.2017 4 6-7 D9 BVTV51

4 CBAN11803 06 3 43 Hoàng Hữu Tình 11.09.2017 4 8-10 D9 BVTV51

5 CBAN11902 4 2 63 Trần Thị Diệu Hiền 11.09.2017 5 6-7 D9 BVTV51

6 CBAN10304 06 4 43 Phan Thị Diệu Huyền 11.09.2017 6 6-7 D9 BVTV51

7 TNMT29402 10 2 43 Lê Ngọc Đoàn 11.09.2017 6 8-10 D9 BVTV51

1 CNTY22003 01 3 48 Đào Thị Phƣợng 11.09.2017 2 1-3 D5 CN51A

2 CBAN11803 07 3 48 Phan Thị Duy Thuận 11.09.2017 3 1-3 D5 CN51A

3 CBAN10304 08 4 48 Lê Thu Hà 11.09.2017 3 4-5 D5 CN51A

4 CBAN12002 07 2 48 Trần Bá Tịnh 11.09.2017 4 1-3 D5 CN51A

5 KNPT23002 28 2 48 Nguyễn Minh Hoàn 11.09.2017 4 4-5 D5 CN51A

6 CNTY24002 09 2 48 Trần Thị Thu Hồng 11.09.2017 5 1-3 D5 CN51A

7 CBAN10304 08 4 48 Đinh Thị Thu Thanh 11.09.2017 6 1-3 D5 CN51A

1 CBAN11803 08 3 47 Trần Nguyên Thảo 11.09.2017 2 6-7 D5 CN51B

2 CNTY24002 10 2 47 Trần Thị Thu Hồng 11.09.2017 3 6-7 D5 CN51B

3 CBAN12002 08 2 47 Phạm Anh Tuấn 11.09.2017 3 8-10 D6 CN51B

4 CBAN10304 09 4 47 Lê Thu Hà 11.09.2017 4 6-7 G3 CN51B

5 CBAN10304 09 4 47 Đinh Thị Thu Thanh 11.09.2017 4 8-10 G3 CN51B

6 CBAN11803 08 3 47 Trần Nguyên Thảo 11.09.2017 5 6-7 D5 CN51B

7 CNTY22003 02 3 47 Đào Thị Phƣợng 11.09.2017 5 8-10 D5 CN51B

8 KNPT23002 29 2 47 Nguyễn Minh Hoàn 11.09.2017 6 8-10 D1 CN51B

1 CNTY22003 03 3 46 Đào Thị Phƣợng 11.09.2017 3 6-7 D7 CN51C

Sinh học

Nhà nƣớc và pháp luật

Những NLCB chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Sinh học

Hóa học (Đại cƣơng, phân tích)

Những NLCB chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Hóa học (Đại cƣơng, phân tích)

Sinh học

Hóa học (Hữu cơ)

Nhà nƣớc và pháp luật

Giải phẫu động vật

Sinh học

Hóa học (Phân tích)

Toán cao cấp

Phƣơng pháp tiếp cận khoa học

Tổ chức và phôi thai học

Hóa học (Đại cƣơng, hữu cơ)

Sinh học

Tổ chức và phôi thai học

Toán cao cấp

Hóa học (Phân tích)

Hóa học (Đại cƣơng, hữu cơ)

Sinh học

Giải phẫu động vật

Phƣơng pháp tiếp cận khoa học

Giải phẫu động vật

Tin học

Tin học



Số Số Ngày

TC SV bắt đầu
Lớp

Toán cao cấp

Tiết PhòngSTT Mã học phần Tên học phần Nhóm Giảng viên Thứ

2 CBAN12002 19 2 46 Trần Bá Tịnh 11.09.2017 3 8-10 D8 CN51C

3 CBAN10304 14 4 46 Lê Thu Hà 11.09.2017 4 6-7 D8 CN51C

4 CBAN10304 14 4 46 Đinh Thị Thu Thanh 11.09.2017 4 8-10 D8 CN51C

5 KNPT23002 34 2 46 Nguyễn Minh Hoàn 11.09.2017 5 6-7 D8 CN51C

6 CNTY24002 11 2 46 Trần Thị Thu Hồng 11.09.2017 5 8-10 D8 CN51C

7 CNTY22003 03 3 46 Đào Thị Phƣợng 11.09.2017 6 6-7 D8 CN51C

8 CBAN11803 15 3 46 Phan Thị Duy Thuận 11.09.2017 6 8-10 D8 CN51C

1 TNMT29402 02 2 65 Nguyễn Tiến Nhật 11.09.2017 2 1-3 D3 TY51A

2 CBAN12302 04 2 65 Lê Thị Kim Anh 11.09.2017 2 4-5 D3 TY51A

3 CBAN11803 09 3 65 Đặng Thị Thu Hiền 11.09.2017 3 1-3 D7 TY51A

4 KNPT14602 06 2 65 Trần Cao Úy 11.09.2017 4 1-3 D3 TY51A

5 CTR1016 20 2 65 Mời giảng 11.09.2017 5 1-3 D4 TY51A

6 CBAN12002 09 2 65 Trần Bá Tịnh 11.09.2017 6 1-3 D3 TY51A

7 KNPT23002 30 2 65 Nguyễn Minh Hoàn 11.09.2017 6 4-5 D3 TY51A

1 KNPT23002 31 2 65 Nguyễn Minh Hoàn 11.09.2017 2 6-7 D3 TY51B

2 KNPT14602 07 2 65 Trần Thị Ánh Nguyệt 11.09.2017 2 8-10 D3 TY51B

3 CTR1016 19 2 65 Mời giảng 11.09.2017 3 8-10 D5 TY51B

4 TNMT29402 04 2 65 Lê Ngọc Đoàn 11.09.2017 4 6-7 D6 TY51B

5 CBAN11803 10 3 65 Đặng Thị Thu Hiền 11.09.2017 4 8-10 D3 TY51B

6 CBAN12302 05 2 65 Nguyễn Đăng Nhật 11.09.2017 5 6-7 D3 TY51B

7 CBAN12002 10 2 65 Phạm Anh Tuấn 11.09.2017 6 8-10 D4 TY51B

1 CBAN12002 11 2 68 Phạm Thị Thảo Hiền 11.09.2017 2 1-3 D4 TY51C

2 CBAN12302 06 2 68 Trần Ngọc Truồi 11.09.2017 2 4-5 D4 TY51C

3 TNMT29402 03 2 68 Nguyễn Tiến Nhật 11.09.2017 3 1-3 T2 TY51C

4 CBAN11803 11 3 68 Phan Thị Duy Thuận 11.09.2017 3 4-5 G3 TY51C

5 KNPT14602 08 2 68 Lê Việt Linh 11.09.2017 4 1-3 D2 TY51C

6 CTR1016 11 2 68 Lê Bình Phƣơng Luân 11.09.2017 4 4-5 D4 TY51C

7 KNPT23002 32 2 68 Tôn Thất Chất 11.09.2017 5 1-3 D10 TY51C

Toán cao cấp

Hóa học (Phân tích)

Phƣơng pháp tiếp cận khoa học

Tổ chức và phôi thai học

Giải phẫu động vật

Sinh học

Nhà nƣớc và pháp luật

Vật lý

Hóa học (Đại cƣơng, hữu cơ)

Toán cao cấp

Toán cao cấp

Vật lý

Nhà nƣớc và pháp luật

Sinh học

Xã hội học đại cƣơng

Những NLCB chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Sinh học

Xã hội học đại cƣơng

Những NLCB chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Toán cao cấp

Phƣơng pháp tiếp cận khoa học

Phƣơng pháp tiếp cận khoa học

Xã hội học đại cƣơng

Những NLCB chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Nhà nƣớc và pháp luật

Phƣơng pháp tiếp cận khoa học

Sinh học

Vật lý



Số Số Ngày

TC SV bắt đầu
Lớp

Toán cao cấp

Tiết PhòngSTT Mã học phần Tên học phần Nhóm Giảng viên Thứ

8 CBAN11803 11 3 68 Phan Thị Duy Thuận 11.09.2017 5 4-5 G3 TY51C

1 TNMT29402 09 2 66 Nguyễn Tiến Nhật 11.09.2017 3 6-7 D4 TY51D

2 CBAN12302 07 2 66 Trần Ngọc Truồi 11.09.2017 3 8-10 D4 TY51D

3 CTR1016 10 2 66 Nguyễn Việt Phƣơng 11.09.2017 4 6-7 D4 TY51D

4 KNPT23002 33 2 66 Tôn Thất Chất 11.09.2017 4 8-10 D4 TY51D

5 CBAN12002 12 2 66 Phạm Anh Tuấn 11.09.2017 5 8-10 D4 TY51D

6 KNPT14602 09 2 66 Trần Thị Ánh Nguyệt 11.09.2017 6 6-7 D4 TY51D

7 CBAN11803 12 3 66 Đặng Thị Thu Hiền 11.09.2017 6 8-10 D2 TY51D

1 CBAN12302 08 2 65 Lê Thị Kim Anh 11.09.2017 2 1-3 D10 QLNLTS-NTTS51A

2 CBAN12002 13 2 65 Phạm Thị Thảo Hiền 11.09.2017 2 4-5 D10 QLNLTS-NTTS51A

3 TSAN31204 01 4 65

Trần Thị Thu Sƣơng, 

Trần Nguyên Ngọc 11.09.2017 3 1-3 D10 QLNLTS-NTTS51A

4 KNPT14602 11 2 65 Trần Thị Ánh Nguyệt 11.09.2017 3 4-5 D10 QLNLTS-NTTS51A

5 CBAN11803 13 3 65 Trần Nguyên Thảo 11.09.2017 4 1-3 D10 QLNLTS-NTTS51A

6 CBAN12002 13 2 65 Phạm Thị Thảo Hiền 11.09.2017 4 4-5 D10 QLNLTS-NTTS51A

7 CTR1016 09 2 65 Thái Thị Khƣơng 11.09.2017 5 4-5 D10 QLNLTS-NTTS51A

8 TSAN31204 01 4 65

Trần Thị Thu Sƣơng, 

Trần Nguyên Ngọc 11.09.2017 6 4-5 D10 QLNLTS-NTTS51A

1 TSAN31204 02 4 69

Trần Thị Thu Sƣơng, 

Trần Nguyên Ngọc 11.09.2017 2 6-7 D10 BHTS-NTTS51B

2 CTR1016 06 2 69 Nguyễn Việt Phƣơng 11.09.2017 3 6-7 D10 BHTS-NTTS51B

3 KNPT14602 12 2 69 Trần Thị Ánh Nguyệt 11.09.2017 3 8-10 D10 BHTS-NTTS51B

4 CBAN12002 14 2 69 Phạm Anh Tuấn 11.09.2017 4 6-7 D10 BHTS-NTTS51B

5 TSAN31204 02 4 69

Trần Thị Thu Sƣơng, 

Trần Nguyên Ngọc 11.09.2017 4 8-10 D10 BHTS-NTTS51B

6 CBAN12302 09 2 69 Lê Thị Kim Anh 11.09.2017 5 6-7 D10 BHTS-NTTS51B

7 CBAN11803 14 3 69 Trần Nguyên Thảo 11.09.2017 5 8-10 D10 BHTS-NTTS51B

8 CBAN12002 14 2 69 Phạm Anh Tuấn 11.09.2017 6 6-7 D10 BHTS-NTTS51B

1 CBAN10304 07 4 43 Nguyễn Thanh Bình 11.09.2017 2 4-5 T2 LN-QLTNR51

2 CTR1016 05 2 43 Lê Bình Phƣơng Luân 11.09.2017 3 4-5 T2 LN-QLTNR51

3 CBAN10304 07 4 43 Nguyễn Thanh Bình 11.09.2017 4 1-3 T2 LN-QLTNR51

4 CBAN12302 03 2 43 Nguyễn Đăng Nhật 11.09.2017 4 4-5 T2 LN-QLTNR51

Vật lý

Toán cao cấp

Sinh vật thủy sinh

Xã hội học đại cƣơng

Sinh học

Xã hội học đại cƣơng

Toán cao cấp

Sinh vật thủy sinh

Vật lý

Sinh học

Toán cao cấp

Toán cao cấp

Những NLCB chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Sinh vật thủy sinh

Sinh vật thủy sinh

Những NLCB chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Hóa học (Đại cƣơng, phân tích)

Những NLCB chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Hóa học (Hữu cơ)

Vật lý

Sinh học

Nhà nƣớc và pháp luật

Vật lý

Những NLCB chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Phƣơng pháp tiếp cận khoa học

Toán cao cấp

Xã hội học đại cƣơng

Sinh học



Số Số Ngày

TC SV bắt đầu
Lớp

Toán cao cấp

Tiết PhòngSTT Mã học phần Tên học phần Nhóm Giảng viên Thứ

5 CBAN12002 06 2 43 Tôn Nữ Tuyết Trinh 11.09.2017 5 1-3 T2 LN-QLTNR51

6 KNPT14602 18 2 43 Lê Việt Linh 11.09.2017 5 4-5 T2 LN-QLTNR51

7 TNMT29402 07 2 43 Lê Ngọc Đoàn 11.09.2017 6 1-3 T2 LN-QLTNR51

8 CBAN10304 07 4 43 Nguyễn Thanh Bình 11.09.2017 6 4-5 T2 LN-QLTNR51

1 CBAN10304 10 4 57 Nguyễn Thanh Bình 11.09.2017 2 1-3 D8 KN-PTNT51A

2 CTR1016 14 2 57 Phan Doãn Việt 11.09.2017 2 4-5 D7 KN-PTNT51A

3 TNMT29402 11 2 57 Lê Ngọc Đoàn 11.09.2017 4 1-3 D7 KN-PTNT51A

4 CBAN10304 10 4 57 Phan Thị Diệu Huyền 11.09.2017 4 4-5 D7 KN-PTNT51A

5 CBAN12002 16 2 57 Phạm Thị Thảo Hiền 11.09.2017 5 1-3 D7 KN-PTNT51A

6 KNPT14602 13 2 57 Trần Thị Ánh Nguyệt 11.09.2017 5 4-5 D7 KN-PTNT51A

1 CBAN12002 17 2 52 Trần Bá Tịnh 11.09.2017 2 8-10 D8 PTNT51B

2 TNMT29402 12 2 52 Nguyễn Tiến Nhật 11.09.2017 3 8-10 D7 PTNT51B

3 CBAN10304 11 4 52 Đinh Thị Thu Thanh 11.09.2017 4 6-7 D7 PTNT51B

4 CBAN10304 11 4 52 Dƣơng Văn Hậu 11.09.2017 5 8-10 D7 PTNT51B

5 KNPT14602 14 2 52 Nguyễn Thị Diệu Hiền 11.09.2017 6 6-7 D7 PTNT51B

6 CTR1016 16 2 52 Nguyễn Thị Phƣơng 11.09.2017 6 8-10 D7 PTNT51B

1 TNMT29402 13 2 51 Lê Ngọc Đoàn 11.09.2017 2 1-3 D9 PTNT51C

2 KNPT14602 15 2 51 Nguyễn Thị Diệu Hiền 11.09.2017 3 1-3 D8 PTNT51C

3 CBAN12002 18 2 51 Trần Bá Tịnh 11.09.2017 3 4-5 D8 PTNT51C

4 CTR1016 15 2 51 Phan Doãn Việt 11.09.2017 3 6-7 D8 PTNT51C

5 CBAN12002 18 2 51 Trần Bá Tịnh 11.09.2017 4 4-5 D8 PTNT51C

6 CBAN10304 12 4 51 Lê Thu Hà 11.09.2017 5 1-3 D8 PTNT51C

7 CBAN10304 12 4 51 Đinh Thị Thu Thanh 11.09.2017 5 4-5 D8 PTNT51C

8 CBAN10304 12 4 51 Đinh Thị Thu Thanh 11.09.2017 6 4-5 D8 PTNT51C

1 CBAN11103 01 3 52 Trần Bá Tịnh 11.09.2017 2 6-7 G3 CĐCN-TS51

2 CBAN10304 13 4 52 Đinh Thị Thu Thanh 11.09.2017 2 8-10 G3 CĐCN-TS51

3 CBAN11002 9 2 63 Trần Thị Diệu Hiền 11.09.2017 3 6-7 G2 CĐCN-TS51

4 CTR1016 12 2 52 Nguyễn Việt Phƣơng 11.09.2017 3 8-10 G2 CĐCN-TS51

Toán cao cấp

Xã hội học đại cƣơng

Nhà nƣớc và pháp luật

Hóa học (Đại cƣơng, phân tích)

Hóa học (Đại cƣơng)

Những NLCB chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Nhà nƣớc và pháp luật

Những NLCB chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Nhà nƣớc và pháp luật

Hóa học (Hữu cơ)

Toán cao cấp

Xã hội học đại cƣơng

Toán cao cấp

Hóa học (Đại cƣơng, hữu cơ)

Xã hội học đại cƣơng

Những NLCB chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Toán cao cấp

Hóa học (Phân tích)

Hóa học (Đại cƣơng, hữu cơ)

Hóa học (Đại cƣơng, phân tích)

Toán cao cấp

Toán cao cấp

Nhà nƣớc và pháp luật

Hóa học (Đại cƣơng)

Tin học đại cƣơng

Hóa học (Hữu cơ, phân tích)

Xã hội học đại cƣơng

Những NLCB chủ nghĩa Mác-Lênin 1



Số Số Ngày

TC SV bắt đầu
Lớp

Toán cao cấp

Tiết PhòngSTT Mã học phần Tên học phần Nhóm Giảng viên Thứ

5 CBAN10603 01 3 52 Lê Thu Hà 11.09.2017 4 8-10 G2 CĐCN-TS51

6 CBAN11103 01 3 52 Trần Bá Tịnh 11.09.2017 5 8-10 G3 CĐCN-TS51

7 CBAN10702 01 2 52 Đặng Thị Thu Hiền 11.09.2017 6 6-7 G2 CĐCN-TS51

8 CBAN10304 13 4 52 Phan Thị Diệu Huyền 11.09.2017 6 8-10 G3 CĐCN-TS51

Ghi chú: Tên lớp viết tắt tên gọi của ngành học.

Hóa phân tích

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 9 năm 2017

TL.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

TS.Trần Thanh Đức

Hóa học (Hữu cơ)

Toán cao cấp

Sinh học đại cƣơng


